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CHỦ ĐỀ
[bookmark: _GoBack]THIẾT BỊ ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG
1. Mô tả chủ đề: 
· Địa điểm tổ chức: Lớp học.
· Thời gian dự kiến: 3 tuần
· Kiến thức khoa học trong chủ đề 
	Kiến thức mới
	Kiến thức đã biết
	Kiến thức liên quan

	Sự nhiễu xạ của ánh sáng khi truyền qua khe hẹp, lỗ tròn….
Cách tử nhiễu xạ, hằng số cách tử.
Sự giao thoa ánh sáng.
(những chỗ hai sóng gặp nhau cùng pha chúng tăng cường lẫn nhau tạo thành vân sáng. Những chỗ hai sóng gặp nhau ngược pha, triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành vân tối).
Vị trí các vân giao thoa và khoảng vân.
(môn Vật lý 12 - Bài: Giao thoa ánh sáng)
	· Sự giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp.
· Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
· Tính chất sóng của ánh sáng
Xây dựng  các công thức từ tam giác đồng dạng.
	Kỹ thuật đo đạc, xử lí số liệu
Tin học 
Thiết kế bản vẽ


· Vấn đề thực tiễn: Ánh sáng nhìn thấy gồm vô số ánh sáng đơn sắc biến thiên lien tục từ đỏ đến tím. Mỗi ánh sáng đơn sắc là một sóng điện từ có bước sóng xác định. 
· Chúng ta không có dụng cụ đo trực tiếp bước sóng ánh sáng mà phải đo dán tiếp thông qua các đại lượng đo trực tiếp.  Qua nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu trên internet,… học sinh tìm cách đo bước sóng ánh sáng phát ra từ đèn tia laze.
2. Mục tiêu: 
2.1. Phẩm chất:
· Tích cực tìm kiếm thông tin, tự khám phá để thực hiện thành công đo bước sóng ánh sáng.
· Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng và giúp đỡ nhau trong nhóm, trong lớp.
· Yêu thích việc học, thích khám phá, tìm tòi.

2.2. Năng lực chung
	STT
	
	Tên năng lực
	Các kỹ năng thành phần

	1
	Chung
	Năng lực tự học
	– Lập kế hoạch hoạt động nhóm về các nội dung hoạt động học tập được phân công.
– Trình bày được vai trò quan trọng thực hành thí nghiệm.

	2
	
	Năng lực giải quyết vấn đề
	– Đề xuất được một số giải pháp thí nghiệm.

	3
	
	Năng lực tư duy và sáng tạo
	– Thiết kế được mô hình thí nghiệm

	4
	Chuyên biệt
	Năng lực tự quản lý
	– Quản lí bản thân (tập trung trong học tập, quản lí thời gian) và quản lí nhóm trong quá trình báo cáo chủ đề được phân công:	
+ Lắng nghe các thành viên trong nhóm báo cáo.
+ Phân tích nội dung báo cáo.
+ Chia sẻ cách nghiên cứu nội dung được phân công.
+ Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc.

	5
	
	Năng lực giao tiếp
	– Sử dụng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cơ thể để thảo luận về các nội dung. 
– Sử dụng ngôn ngữ viết để viết bài báo cáo; đánh giá kết quả hoạt động nhóm.

	6
	
	Năng lực hợp tác
	– Hợp tác làm việc nhóm, báo cáo nhóm để hoàn thành các phiếu học tập và mẫu phiếu dạy học theo chủ đề.

	7
	
	Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	– Sử dụng thành thạo internet để sưu tầm hình ảnh tài liệu liên quan.
– Sử dụng công nghệ thông tin để báo cáo kết quả mà nhóm đã thực hiện và các thiết bị trình chiếu để trình bày kết quả tại lớp.

	8
	
	Năng lực sử dụng ngôn ngữ
	– Phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết thông qua trình bày, tranh luận, thảo luận.

	9
	
	Năng lực tính toán
	– Thiết lập công thức liên quan.
– Tính toán được kết quả phù hợp.













3. Thiết bị
· Máy tính, máy chiếu
· Thiết bị thí nghiệm: đèn laze, thước cuộn, thước dài, lưỡi lam, thước kẹp banme
	[image: C:\Users\Huy\Desktop\Đèn Laze.jpg]
	[image: C:\Users\Huy\Desktop\thuoc-day-7-5m.jpg]

	[image: C:\Users\Huy\Desktop\Thước đo.jpg]
	[image: C:\Users\Huy\Desktop\Lưỡi lam.jpg]


[image: F:\thuoc kep ban me.jpg]

4. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
Phân tích tình huống thực tiễn: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, “Đo bước sóng ánh sáng” bằng phương pháp giao thoa. – 45 phút
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này học sinh có khả năng
· Hiểu biết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
· Hình thành kiến thức nền về bản chất sóng của ánh sáng
· Xác định được nhiệm vụ dự án là thiết kế thiết bị đo được bước sóng tia laze với yêu cầu:
+ Đo đạc tương đối chính xác bước sóng ánh sáng phát ra từ laze đỏ.
+ Chế tạo từ những vật liệu dễ tìm
+ Có đủ thông tin về thông số kĩ thuật như: loại vật liệu, thời gian thực hiện. 
· Liệt kê các tiêu chí đánh giá sản phẩm, từ đó định hướng thiết kế sản phẩm dự án
B. Nội dung dạy học
· Cho học sinh quan sát các hình ảnh về nhiễu xạ ánh sáng qua các thí nghiệm thực tế hoặc thí nghiệm ảo.
· Giáo viên hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức nền về bản chất sóng ánh sáng và thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng:
-  Lên phương án thiết kế thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng với các yêu cầu: 
+ Chế tạo từ những vật liệu dễ tìm
+ Có đủ thông tin về thông số kĩ thuật như: loại vật liệu, cách thực hiện. 
· Giáo viên thông báo, phân tích và thống nhất với học sinh các tiêu chí đánh giá.
· Giáo viên hướng dẫn HS về tiến trình dự án và yêu cầu HS ghi nhận vào nhật kí học tập
+ B1. Nhận nhiệm vụ
+ B2. Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng liên quan
+ B3. Lập bản phương án thiết kế và báo cáo
+ B4. Làm sản phẩm
+ B5. Báo cáo và đánh giá sản phẩm
C. Dự kiến sản phẩm 
· Bảng thiết kế thí nghiệm.
· Thiết bị thí nghiệm. 
· Biên bản ghi nhận nhiệm vụ, kế hoạch dự án và phân công công việc.
D. Tiến trình dạy học cụ thể
GV Giải thích hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
GV yêu cầu học sinh nhắc lại điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng.
GV giúp học sinh hoàn thiện kiến thức về giao thoa ánh sáng và xây dựng hoàn thiện công thức tính khoảng vân giao thoa, và kết luận ánh sánh có bản chất là sóng.
GV trình bày nhiệm vụ thực tiễn là cần đo bước sóng ánh sáng
HS quan sát hình ảnh về hiện tượng giao thoa ánh sáng.
GV thông báo, phân tích và thống nhất với HS các tiêu chí đánh giá của chủ đề (Phụ lục 1 đính kèm).
GV hướng dẫn HS về tiến trình dự án và yêu cầu HS ghi nhận vào nhật kí học tập.
	- Bước 1. Nhận nhiệm vụ
	- Bước 2. Tìm hiểu kiến thức, kĩ năng liên quan
	- Bước 3. Lập bản phương án thiết kế và báo cáo
	- Bước 4. Làm sản phẩm
	- Bước 5. Báo cáo và đánh giá sản phẩm
GV giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm hiểu kiến thức và kĩ năng có liên quan khi lập bản thiết kế sản phẩm. 
	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tiếp nhận nhiệm vụ
	45 phút
	Kế hoạch dự án, phân nhóm, bầu nhóm trưởng

	2
	Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng liên quan
	1 tuần
	HS làm việc theo nhóm

	3
	Báo cáo kiến thức kỹ năng liên quan
	45 phút
	HS báo cáo tại lớp, poster

	4
	Lập phương án thiết kế
	1 tuần
	HS làm việc theo nhóm

	5
	Trình bày phương án thiết kế
	45 phút
	HS báo cáo tại lớp

	6
	Làm sản phẩm theo phương án thiết kế
	1 tuần
	HS làm việc theo nhóm

	7
	Báo cáo sản phẩm
	45 phút
	HS báo cáo tại lớp


Hoạt động 2: NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC NỀN
A. Mục đích
		- Biết và hiểu về hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng.
        - Hiểu bản chất ánh sáng nhìn thấy là sóng điện từ có bước sóng xác định.
		- Xây dựng công thức tính khoảng vân giao thoa, từ đó rút ra phương pháp đo bước sóng của ánh sáng 
         - Có kỹ năng đo đạc, xử lí số liệu và  kiểm chứng được kết quả đo đạt được.
		- Lựa chọn những kiến thức liên quan đến Toán học và Công nghệ để vận dụng thực hiện nhiệm vụ đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra.
B. Nội dung dạy học
	Trong 1 tuần, HS tìm hiểu các chủ đề kiến thức theo phân công.
		Nội dung 1. Sự nhiễu xạ ánh sáng.
		Nội dung 2. Sự giao thoa ánh sáng qua khe hẹp. Vị trí các vân giao thoa và khoảng vân.
Trong tiết học trên lớp, GV hướng dẫn và chuẩn hóa các kiến thức mà HS đã tìm hiểu ở nhà. Cuối tiết học, GV giao nhiệm vụ cho nhóm về lên phương án thiết kế mô hình đo bước sóng ánh sáng từ vật liệu đơn giản, dễ tìm.
C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh
	- Ghi chép kiến thức, hệ thống câu hỏi liên quan.
	- Bản ghi nhận ý kiến đóng góp của HS và các câu hỏi.
D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ

	Xác định kiến thức cần tìm hiểu
-Sự nhiễu xạ ánh sáng.
 là hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng, quan sát được khi ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ hoặc gần mép những vật trong suốt hoặc không trong suốt.
- Giao thoa áng sáng là sự xuất hiện các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau một cách đều đặn trên môt màn ảnh, được phát ra từ hai sóng kết hợp giao thoa với nhau.

	-Tìm hiểu kiến thức về hiện tượng nhiễu xạ.
Tìm hiểu các nội dung liên quan đến: sự giao thoa ánh sáng; vị trí các vân giao thoa và khoảng vân; vị trí vân sáng (cực đại giao thoa); vị trí vân tối (cực tiểu giao thoa)
[image: ]
[image: ]  với  k = 0,[image: ]1, [image: ]2, [image: ]3, ...
Vị trí vân tối (cực tiểu giao thoa)
Tại điểm  A, có vân tối, đó là chỗ mà hiệu đường đi của hai sóng bằng một số lẻ lần nửa bước sóng  : [image: ]
[image: ]  với  k = 0,[image: ]1, [image: ]2, [image: ]3, ...
Khoảng vân :  Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp nhau trên một màn ảnh và được xác định bởi công thức: [image: ]
*Lưu ý: HS có thể lựa chọn linh hoạt hình thức bản thuyết trình: poster (giấy roki, lịch, giấy A0, lịch cũ, v.v…), bài trình chiếu powerpoint, hình vẽ trên bảng, v.v…
	-GV Cho học sinh quan sát hiện tượng nhiễu xạ, nêu kết luận về hiện tượng nhiễu xạ.
GV giới thiệu các kiến thức mới về hiện tượng giao thoa, đồng thời chuẩn hóa lại các kiến thức mà HS đã tìm hiểu trước ở nhà.
-Hỗ trợ học sinh xây dựng công thức lý thuyết.
– Tại điểm  O (x = 0) ứng với  k = 0 là vân sáng trung tâm  (còn gọi là vân sáng chính giữa hay vân sáng số 0).
-Ở hai bên vân sáng trung tâm ứng với  k = [image: ]1 ta có vân sáng bậc 1;
 ứng vói k = [image: ]2 ta  có vân sáng bậc  2, 
– Đối với vân tối không có khái niệm bậc giao thoa, ứng với  k = 0  ta có vân tối thứ nhất ; ứng với  k = [image: ]1 ta có vân tối thứ  hai ... 
-Từ công thức [image: ]
Muốn đo được bước sóng thì cần đo a,i, D.
	Poster bản thiết kế sản phẩm bao gồm các nội dung:
- Cấu tạo (hình vẽ)
- Nguyên vật liệu dự kiến (có định lượng)
- Nguyên lí hoạt động (giải thích các bước lắp đặt và tiến hành thí nghiệm)

[image: an6-1]

	
Đề xuất phương án thiết kế, dụng cụ, quy trình đo bước sóng ánh sáng
	Dựa trên kiến thức vừa tìm hiểu, lập bản thiết kế mô hình thiết bị đo bước sóng ánh sáng từ những nguyên vật liệu đơn giản thỏa mãn các tiêu chí đánh giá.
	- GV đặt vấn đề: Có thể vận dụng những kiến thức nào từ những nội dung này trong việc thực hiện sản phẩm?
- GV giao nhiệm vụ cho hoạt động kế tiếp.
	


Hoạt động 3. LỰA CHỌN BẢN THIẾT KẾ 
(Báo cáo 45 phút)
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này, HS có khả năng:
· Mô tả được dụng cụ để làm thí nghiệm.
· Trình bày được quy trình sử dụng dụng cụ.
B. Nội dung dạy học
· HS báo cáo về phương án sử dụng dụng cụ và quy trình đo bước sóng ánh sáng. GV hỗ trợ HS trong quá trình báo cáo phương án bằng việc đặt câu hỏi, hỗ trợ thông tin bố sung, về dụng cụ và cách vận hành, 
· GV nhắc lại yêu cầu của sản phẩm dự án.
C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS
· Bài báo cáo
· Bản thiết kế, lắp đặt dụng cụ.
· Bảng nghi nhận ý kiến đóng góp các câu hỏi ý kiến phản biện của nhóm bạn.
[image: ]
D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ

	-Học sinh báo cáo những kiến thức về mặt lý thuyết mà các em đã tự học và tìm hiểu được trong thời gian qua.
-Báo cáo, thuyết trình về mô hình, dụng cụ, quy trình đo bước sóng




Tìm hiểu kiến thức bổ sung về bản chất của hiện tượng giao thoa ánh sáng.
	-Bản chất ánh sáng là sóng điện từ. 
-Đo bước sóng ánh sáng gián tiếp thông qua đo trực tiếp các đại lượng a, i, D
- Báo cáo, thiết kế, chế tạo  phương án thi công sử dụng dụng cụ, quy trình của nhóm mình  trước tập thể lớp
- Mỗi nhóm báo cáo trong thời gian 3 phút

-Tập thể lớp nhận xét bản thiết kế và cho ý kiến đóng góp.
-Lắng nghe, ghi nhận lại ý kiến đóng góp của lớp và giáo viên.
 -Quan sát mô hình nghe giáo viên xây dựng lại cụ thể cách xác định vị trí vân sáng vân tối trên trường giao thoa, từ đó rút ra công thức tính khoảng vân (khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối lien tiếp) trên trường giao thoa. 
Rút ra được quy tắc đo bước sóng ánh sáng thông qua đo trực tiếp các đại lượng: Khoảng cách a giữa hai khe, Khoảng cách D từ hai khe đến màn quan sát và khoảng cách i giữa hai vân sáng lien tiếp trên màn.
-Lựa chọn phương án phù hợp để tiến hành chế tạo sản phẩm.
	-Hỗ trợ học sinh 





- Cho Hs báo cáo các bản thiết kế, các phương án và quy trình đo bước sóng ánh sáng.

- GV chỉnh sửa, góp ý



- Cho HS của nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi về bản thiết kế và quy trình thực hiện của nhóm báo cáo.


- Dẫn dắt HS phân tích ưu nhược điểm và lựa chọn phương án tối ưu để thực hiện









Theo mô hình xây dựng chứng minh  cụ thể cách xác định vị trí vân sáng hay vân tối trên trường giao thoa, rút ra cách xác định khoảng vân, và phương án đo được bước sóng ánh sáng từ công thức này.
- Gợi ý học sinh thiết kế sản phẩm.
	- Nam châm, giấy A1, máy chiếu, loa ngoài, cáp chuyển ...
Thước kẹp Ban me và bảng thước đo độ dài.

	Tổng kết và dặn dò
	Phân công thành viên mang dụng cụ, vật liệu
	Dặn dò HS hoàn thiện phương án thiết kế
	Ghi nhận, thống nhất phương án cuối cùng.


Hoạt động 4: CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THEO PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ.
Tiến hành chế tạo dụng cụ đo bước song ánh sáng – 45 phút
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này HS có khả năng:
· Mô tả được bản thiết kế.
· Vận dụng kiến thức liên quan để thiết kế mô hình hiệu quả.
· Thử nghiệm sản phẩm và điều chỉnh.
· Lựa chọn các phương án thiết kế tối ưu.
· Đề xuất các ý tưởng cải tiến.
· Giải thích được sự thành công hoặc thất bại của sản phẩm.
B. Nội dung dạy học
- Trong 1 tuần HS hoạt động nhóm để hoàn thành bản thiết kế.
- Trong buổi lên lớp, HS báo cáo phương án thiết kế. HS vận dụng kiến thức và kỹ năng liên quan để bảo vệ phương án thiết kế. 
- GV và HS khác phản biện. 
- Nhóm HS ghi nhận nhận xét, điều chỉnh và đề xuất phương án tối ưu.
C. Dự kiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu cần đạt
· Bản thiết kế sau điều chỉnh.
· Bản ghi nhận ý kiến đóng góp, các câu hỏi ý kiến phản biện các nhóm khác.
D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ

	




Thực hiện chế tạo dụng cụ đo bước song ánh sáng
	- Nhận những dụng cụ được cung cấp để hỗ trợ quá trình chế tạo. Chú ý các thao tác an toàn trong quá trình sử dụng.
- Thư ký của nhóm ghi chép lại hoạt động của nhóm trong suốt quá trình thực hiện.
- Ghi nhận cách thức liên lạc với giáo viên để hỗ trợ
	- Thông báo thời gian hoạt động.
- Phát dụng cụ hỗ trợ như thước dây, đèn led, thước đo, lưỡi lam, thước kẹp ban me…
- Quan sát hành vi, năng lực HS.
- Thông báo hoạt động tại nhà và cách liên lạc với GV.
	Thước dây, đèn led, thước đo, lưỡi lam…


Hoạt động 5: TRÌNH BÀY SẢN PHẨM VÀ ĐÁNH GIÁ
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này, HS có khả năng:
· Thi công được thiết bị dựa trên phương án thiết kế tối ưu đã lựa chọn.
· Giới thiệu được nguyên tắc hoạt của dụng cụ đo bước song ánh sáng mà nhóm đã thực hiện.
· Giải thích được sự thành công hoặc thất bại của sản phẩm trong quá trình thực hiện.
· Đánh giá sản phẩm của nhóm khác, tự đánh giá nhóm mình về quá trình làm việc. Thiết kế sản phẩm và thử nghiệm đạt kết quả.
· Đề xuất các ý tưởng cải tiến sản phẩm của bản thân và các nhóm khác.
B. Nội dung dạy học
   - HS thi công thiết bị theo nhóm ngoài giờ học. GV theo dõi, hỗ trợ HS.
   - Các nhóm trình diễn hoạt động của dụng cụ đo bước sóng ánh sáng. Giới thiệu cách thức hoạt động của sản phẩm.
   - GV và HS đặt câu hỏi để làm rõ nội dung.
C. Dự kiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu cần đạt
· Thiết bị thí nghiệm.
· Bản thiết kế sau điều chỉnh (nếu có).
· Mô hình dụng cụ đo bước sóng ánh sáng và cách vận hành theo đúng yêu cầu.
· Nêu ra những hạn chế mắc phải khi sử dụng sản phẩm để đo bước sóng ánh sáng.

[image: ]
D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ

	




Báo cáo sản phẩm của nhóm
	- Trưng bày và trình diễn sản phẩm.
- Các HS khác cùng GV kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, hoàn thành bảng đánh giá  sản phẩm cho nhóm trình bày.
- Nhóm trình bày lắng nghe, phản biện nhận xét từ các HS khác trong lớp và GV.
	- Cho HS trình diễn về sản phẩm.
- HS cả lớp nhận xét sản phẩm.
-Cho học sinh đặt câu hỏi về sản phẩm của nhóm bạn



- Công bố kết quả đánh giá theo bảng yêu cầu cần đạt.
	- Câu hỏi kiểm tra kiến thức kỹ năng sau chủ đề.
-Để đo khoảng vân i một cách gần chính xác thì cần chú ý các đại lượng D trong khoảng nào.
-Nêu các phương án có thể đo được a một cách tương đối chính xác.

	Tổng kết đánh giá dự án của lớp
	- Lắng nghe nhận xét của GV.
- Tổng kết lại nội dung kiến thức Vật Lí về giao thoa ánh sang.
- Suy nghĩ phát triển và mở rộng mô hình vừa thực hiện.
	- Nhận xét về quá trình làm việc dự án.



- Gợi mở về việc mở rộng, nâng cấp sản phẩm.
	- Tổng kết kiến thức cần học và ứng dụng mở rộng của sản phẩm.


PHỤ LỤC: Bảng tiêu chí đánh giá
	TT
	Tiêu chí
	Điểm

	Bài báo cáo kiến thức (15)

	1
	Đầy đủ nội dung cơ bản về chủ đề được báo cáo
	10

	2
	Bài trình chiếu có màu sắc hài hòa, bố cục hợp lí
	5

	Bản phương án thiết kế (30)

	3

	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu: Bản vẽ, cơ sở khoa học, nguyên lí hoạt động, thông số kĩ thuật
	20

	4
	Poster có màu sắc hài hòa, bố cục hợp lí
	10

	Thiết bị thí nghiệm (30)

	5
	Thiết bị thí nghiệm  được thiết kế từ nguyên liệu dễ kiếm
	10

	6
	Thiết bị thí nghiệm  có khả năng ủ rác hữu cơ thành phân bón
	10

	7
	Thiết bị thí nghiệm  có các thông số kĩ thuật cơ bản
	5

	8
	Thiết bị thí nghiệm  có hình thức đẹp
	5

	Kĩ năng thuyết trình (15)

	9
	Trình bày thuyết phục
	5

	10
	Trả lời được câu hỏi phản biện
	5

	11
	Tham gia đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi phản biện cho nhóm báo cáo
	5

	Kĩ năng làm việc nhóm (10)

	12
	Kế hoạch có tiến trình và phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lí
	5

	13
	Mỗi thành viên tham gia đóng góp ý tưởng, hợp tác hiệu quả để hoàn thành dự án
	5

	Tổng số điểm: 100 điểm





PHIẾU TỰ  ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN (Mẫu 1)
(Học sinh dùng phiếu này để tự đánh giá)
Chủ đề: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.
Thời gian thực hiện: 3 tuần 
Họ tên:	 Nhóm:	
Nhiệm vụ trong nhóm (Ghi một cách ngắn gọn các phần việc được giao):	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Đánh dấu X vào cột mức độ phù hợp với sự đóng góp của bản thân em cho nhóm.
	Mức độ
	4
	3
	2
	1
	0

	Mô tả sự đóng góp theo mức độ
	Có những đóng góp Quan trọng cho nhóm
	Có những đóng góp có Ý nghĩa cho nhóm
	Có những đóng góp Nhỏ cho nhóm
	Không có đóng góp cho nhóm
	Gây cản trở hoạt động của nhóm

	
Tự đánh giá

	
	
	
	
	





PHIẾU TỰ  ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN (Mẫu 2)
(Các thành viên cùng nhóm dùng phiếu này để đánh giá lẫn nhau)
Chủ đề: : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.
Thời gian thực hiện: 3 tuần 
Nhóm:		
Nhóm đánh giá sự đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm rồi ghi tên từng cá nhân và đánh dấu vào cột phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân đó. 
	             Mức độ

Tên 
thành
 viên
	4
	3
	2
	1

	
	Có những đóng góp Quan trọng cho nhóm
	Có những đóng góp có Ý nghĩa cho nhóm
	Có những đóng góp Nhỏ cho nhóm
	Không có đóng góp cho nhóm

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	





BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM
(Dùng để cá nhân tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong nhóm)
	
	4
Quan trọng
	3
Có Ý nghĩa
	2
Nhỏ
	1
Không có

	Nghiên cứu và thu thập thông tin
	Tìm kiếm được nhiều thông tin cho chủ đề hoặc nhiệm vụ được giao.
	Tìm kiếm được một số thông tin có liên quan đến chủ để nhưng không phải tất cả.
	Tìm kiếm được một vài thong tin nhưng chỉ một lượng nhỏ là có ích cho chủ đề
	Không tìm kiếm được thông tin có liên quan đến chủ đề

	Chia sẻ thông tin
	Chia sẻ nhiều thông tin hữu ích với nhóm 
	Chia sẻ một số thông tin hữu ích với nhóm
	Chia sẻ một ít thông tin hữu ích với nhóm
	Không chia sẻ thông tin với nhóm

	Sự tham gia vào nhiệm vụ nhóm
	Tham gia tất cả các nhiệm vụ hoặc buổi họp nhóm
	Tham gia hơn một nửa các nhiệm vụ hoặc buổi họp nhóm nhưng không phải tất cả
	Tham gia dưới một nửa các nhiệm vụ hoặc buổi họp nhóm
	Không tham gia nhiệm vụ hoặc buổi họp nhóm

	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành nhiều hơn một nửa nhưng không đủ nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành ít hơn một nửa nhiệm vụ được giao
	Không hoàn thành nhiệm vụ được giao

	Lắng nghe ý kiến của các thành viên khác
	Lắng nghe ý kiến và phản hồi của các thành viên khác cho nhóm, nếu thấy có hiệu quả cho nhóm tôi đồng ý theo họ 
	Gần như lắng nghe ý kiến và phản hồi của các thành viên khác cho nhóm
	Không thường xuyên lắng nghe ý kiến và phản hồi của các thành viên khác cho nhóm
	Không lắng nghe ý kiến và phản hồi của các thành viên khác trong nhóm, tôi nghĩ và làm theo cách của tôi 

	Hợp tác với nhóm 
	Thảo luận không tranh cãi với các thành viên trong nhóm
	Thảo luận các vấn đề với các thành viên và chỉ một vài lần tranh cãi
	Thỉnh thoảng tôi tranh cãi với các thành viên khác của nhóm
	Tranh cãi với mọi người và cố gắng để họ suy nghĩ cách của tôi 





PHIẾU CÁC THÀNH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM (Mẫu 3)
(Cả nhóm thống nhất đánh giá trên phiếu)
Chủ đề: : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.
Thời gian thực hiện: 3 tuần 
Nhóm:		
Các thành viên trong nhóm cùng nhìn lại quá trình làm việc của nhóm và thống nhất tự đánh giá các nội dung bằng cách khoanh tròn vào các mức độ A, B, C, D (mỗi nội dung chỉ khoanh/ xác định 1 mức cho nhóm mình).
	Nội dung
	Tinh thần làm việc nhóm
	Hiệu quả làm việc nhóm
	Trao đổi, thảo luận trong nhóm

	Mức độ 
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D





PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO (Mẫu 4)
(Các nhóm dùng phiếu này để đánh giá lẫn nhau khi thực hiện hoạt động báo cáo)
Chủ đề: : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.
Thời gian thực hiện: 3 tuần 
Nhóm đánh giá:		
Căn cứ vào thực tế báo cáo của nhóm bạn, dựa vào Bảng tiêu chí đánh giá báo cáo, nhóm thống nhất và khoanh tròn vào điểm tương ứng với mức độ muốn đánh giá.
	Nhóm trình bày
	Cấu trúc bài báo cáo/ trình bày
	Trình bày/ báo cáo
	Thảo luận/ trả lời câu hỏi
	Tổng điểm

	
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	

	
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	

	
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	

	
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	

	
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	

	
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	

	
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	3
	2
	1
	0
	


BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO
	Mức độ
	3
	2
	1
	0

	Cấu trúc bài báo cáo/ trình bày
	- Các thành phần được thiết kế, có cấu trúc, có chiến lược rõ ràng.
- Có đầy đủ các mô tả/ hình ảnh minh họa/ sơ đồ/ minh chứng cho các nội dung. 
	- Các thành tố phần được trình bày theo trật tự phù hợp. 
- Có mô tả/ hình ảnh minh họa/ sơ đồ/ minh chứng cho một số nội dung.
	- Chỉ có một số thành tố quan trọng được trình bày. 
- Thiếu nhiều các mô tả/ hình ảnh minh họa/ sơ đồ/ minh chứng cho các nội dung quan trọng.
	- Thiếu các thành tố quan trọng/ các thành tố sắp xếp không phù hợp.
- Không có các mô tả, hình ảnh, minh chứng cho các nội dung đưa ra. 

	Trình bày/ báo cáo
	- Trình bày cô động/ dễ hiểu/ có cấu trúc rõ ràng/ có tính logic/ nêu được trọng tâm của các nội dung.
- Thể hiện đa dạng các hình thức trình bày bằng lời nói/ tranh ảnh/ thí nghiệm/ mô hình/ video/ âm thanh.
- Các thành viên hợp tác chặt chẽ/ hiệu quả/ đồng bộ trong trình bày báo cáo. 
	- Trình bày dễ hiểu/ có tính logic/ nêu được trọng tâm của bài báo cáo. 
- Trình  bày bằng nhiều hình thức trình khác nhau/ có sử dụng hình ảnh hoặc âm thanh hoặc thí nghiệm hoặc mô hình minh họa..
- Các thành viên có hợp tác hiệu quả/ đồng bộ trong trình bày báo cáo.
	- Trình bày có thể hiểu được/ logic không rõ ràng/ có nêu trọng tâm của bài báo cáo. 
- Thể hiện được ít hình thức trình/ có minh chứng cho các nội dung trình bày. 
- Các thành viên có hợp tác nhưng chưa đồng bộ trong trình bày báo cáo.
	- Trình bày khó hiểu/thiếu tính logic/ không nêu rõ trọng tâm của bài báo cáo. 
- Không thể hiện được nhiều hình thức trình/ thiếu minh chứng quan trọng cho các nội dung trình bày. 
- Các thành viên không có sự hợp tác trong trình bày báo cáo.

	Thảo luận/ trả lời các câu hỏi
	- Thảo luận/ trả lời các câu hỏi đúng trọng tâm/ rõ ràng/ dễ hiểu/ đầy đủ/ ngắn gọn.
- Giao tiếp cởi mở/ có gợi ý – hỏi lại/ thỏa mãn mọi người.
	- Thảo luận/ trả lời đúng trọng tâm/ có khả năng hiểu được/ còn dài dòng. 
- Giao tiếp cởi mở/ có phản hồi thường xuyên/ đáp  ứng mọi người.
	- Thảo luận/ trả lời gần với trọng tâm/ khó hiểu/ dài dòng/ còn lơ mơ về nội dung. 
- Giao tiếp cứng nhắc/ chưa làm hài lòng mọi người. 
	- Thảo luận/ trả lệch hẳn với trọng tâm/ mọi người không hiểu/ nội dung xa với báo cáo.
- Giao tiếp cứng nhắc/ gây khó chịu cho mọi người/ làm không khí căng thẳng. 


PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ (Mẫu 5)
(Dành cho đánh giá của giáo viên)
Tên nhóm:	Lớp: 	
Tên chủ đề: : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.
	STT
	Tiêu chí
	Điểm
	Nhận xét – Đánh giá

	
	
	3
	2
	1
	

	1
	Xác định được các nhiệm vụ của chủ đề
	
	
	
	

	2
	Phân công được nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên trong nhóm
	
	
	
	

	3
	Cá nhân và nhóm hoàn thành được nhiệm vụ được phân công
	
	
	
	

	4
	Hoàn thành được sản phẩm
	
	
	
	

	5
	Hồ sơ, minh chứng rõ ràng trong quá trình hoạt động
	
	
	
	

	6
	Trình bày báo cáo rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ thông tin
	
	
	
	

	7
	Trả lời tốt các câu hỏi của bạn và GV
	
	
	
	

	8
	Các tiêu chí khác
…………………………………
	
	
	
	





	BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
(Dùng để giáo viên đánh giá quá trình thực hiện chủ đề của các nhóm theo Mẫu 5)
	Mức độ
	3
	2
	1

	Xác định được các nhiệm vụ của chủ đề
	Xác định được tất cá các nhiệm vụ của chủ đề.  
	Chỉ xác định được một số nhiệm vụ của chủ đề.  
	Không xác định được nhiệm vụ nào của chủ đề.  

	Phân công được nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên trong nhóm 
	Có bảng phân công nhiệm vụ rõ ràng cho tất cả thành viên trong nhóm. 
	Có bảng phân công nhiệm vụ nhưng chưa rõ ràng cho tất cả thành viên trong nhóm.
	Không có bảng phân công nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm..

	Cá nhân và nhóm hoàn thành được nhiệm vụ được phân công
	Cá nhân và nhóm hoàn thành tất cả nhiệm vụ được phân công. 
	Cá nhân và nhóm chỉ hoàn thành một số nhiệm vụ được phân công.
	Cá nhân và nhóm không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

	Chế tạo được sản phẩm có tính truyền thông tốt
	Tạo ra được sản phẩm có thể trưng bày, đảm bảo các tiêu chí và có sự hấp dẫn đối với người xem. 
	Tạo ra được sản phẩm có thể trưng bày, đảm bảo các tiêu chí và nhưng chưa thật sự hấp dẫn đối với người xem.
	Chưa tạo ra được sản phẩm hoặc có tạo ra được nhưng chỉ đảm bảo các tiêu chí và nhưng không hấp dẫn đối với người xem.

	Hoàn thành và ghi đầy đủ phiếu theo dõi dự án
	Ghi đầy đủ, chi tiết các nội dung trong phiếu theo dõi khi thực hiện chủ đề.
	Chỉ ghi một số nội dung trong phiếu theo dõi khi thực hiện chủ đề.
	Không ghi tất cả nội dung trong phiếu theo dõi khi thực hiện chủ đề.

	Trình bày báo cáo rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ thông tin
	Báo cáo được trình bày chi tiết, rõ ràng, có sức thuyết phục.
	Báo cáo được trình bày chi tiết nhưng chưa rõ ràng, chưa thuyết phục. 
	Báo cáo trình bày chưa rõ ràng, chưa chi tiết, chưa thuyết phục.

	Trả lời tốt câu hỏi của các bạn và GV
	Trả lời tất các câu hỏi đúng trọng tâm, rõ ràng, dễ hiểu.
	Trả lời được một số câu hỏi đúng trọng tâm, rõ ràng, dễ hiểu.
	Không trả lời được hoặc có trả lời nhưng không đúng trọng tâm câu hỏi. 

	Các tiêu chí khác
	
	
	









1

image3.jpeg
Do dp dai doan AB

Hinh 39




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.wmf
-==l

21

ax

ddk

D


image7.wmf
l

=

s

D

k

a

x


image8.wmf
±


image9.wmf
21

2

ax

dd(2k1)

D

l

-==+


image10.wmf
t

1

2

D

xk

a

æö

ç÷

èø

l

=+


image11.wmf
D

i

a

l

=


image12.jpeg




image13.jpeg
A 0525
NHOM /ﬁ OA MA CQ‘QQ("’

(%)

-~
<
AN
A
ft
P
O

s
P

>

G quang hec 4000 mm

4, PEN LAZE 5W

2 [ YANG  (LFTLAW) {CZII::F{]
5 MAY QUAN SAT (BA) 5. THUGc kee

b GIA QUANG Hoc (UG bAY) AN ME





image14.jpg




image1.jpeg
en led 3 chirc nang:
LAZE, LED, SOI TIEN GIA

¢




image2.jpeg




